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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2022 CỦA HUYỆN BẮC HÀ
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 15/6/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch;

Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Theo đề nghị của UBND huyện Bắc Hà tại Tờ trình số 43/TTr-UBND ngày 04/3/2022 và Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 74/TTr-TNMT ngày 07/3/2022.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Bắc Hà với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch

1.1. Đất nông nghiệp:

- Năm 2021, diện tích đất nông nghiệp có 53.800,42 ha.

- Trong kế hoạch năm 2022, diện tích đất nông nghiệp tăng 622,50 ha

- Đến năm 2022, đất nông nghiệp có 54.422,92 ha, chiếm 79,91% diện tích tự nhiên.

1.2. Đất phi nông nghiệp:

- Năm 2021, diện tích đất phi nông nghiệp có 3.314,79 ha.

- Đến năm 2022, diện tích đất phi nông nghiệp có 3.561,05 ha, chiếm 5,23% diện tích tự nhiên, thực tăng 246,26 ha so với năm 2021.

1.3. Đất chưa sử dụng:

- Năm 2021, diện tích đất chưa sử dụng có 10.993,02 ha.

- Trong kế hoạch 2022 diện tích đất chưa sử dụng giảm 868,76 ha do chuyển sang đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp.

- Đến năm 2022, diện tích đất chưa sử dụng có 10.124,26 ha, chiếm 14,86% diện tích tự nhiên

(Chi tiết thể hiện tại phụ biểu 01: Kế hoạch sử dụng đất năm 2022)

2. Kế hoạch thu hồi đất:

Năm 2022 dự kiến thu hồi 249,96 ha đất để thực hiện các dự án được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, cụ thể:

2.1. Đất nông nghiệp thu hồi 206,39 ha. Trong đó:

- Đất trồng lúa 20,87 ha.

- Đất trồng cây hàng năm khác 66,21 ha.

- Đất trồng cây lâu năm 67,15 ha.

- Đất rừng phòng hộ 3,62 ha.

- Đất rừng sản xuất 48,06 ha.

- Đất nuôi trồng thủy sản: 0,48 ha.

2.2. Đất phi nông nghiệp thu hồi 43,57 ha.

(Chi tiết thể hiện tại phụ biểu 02: Kế hoạch thu hồi đất năm 2022)

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất

Trong kế hoạch 2022 sẽ chuyển mục đích đất nông nghiệp 256,14 ha, trong đó:

3.1. Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 235,70 ha.

3.2. Chuyển đổi cơ cấu trong nội bộ đất nông nghiệp: 19,10 ha.

3.3. Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở: 1,34 ha.

(Chi tiết thể hiện tại phụ biểu 03: Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022)

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng đất

Trong kế hoạch 2022 sẽ đưa 868,76 ha đất chưa sử dụng cho các mục đích:

4.1. Đất nông nghiệp: 858,20 ha.

4.2. Đất phi nông nghiệp: 10,56 ha.

(Chi tiết thể hiện tại phụ biểu 04: Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2022)

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Bắc Hà có trách nhiệm:

1. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt.

3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bắc Hà; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- TT.UBND tỉnh;
- Như Điều 3 QĐ;
- Sở TN&MT (05 bản);
- Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Bắc Hà (20 bản);
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, TH2, NLN1, QLĐT1, TNMT1.2
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KE HOACH SU DUNG PAT NAM 2022

CUA HUYEN BAC HA, TINH LAO
(Kém theo Quyét djnh s8 /QD-UBND nga 4«7022 ctia UBND tinh Lao Cai)
Don v tirk_ha
Phis theo dom vj himh chink
M3 Thag din tich -
(ha) Thjtrda | X3Bén | X0 Bis | X8 Bia | X2 Bée | XaCéc | XaCle XA Lang | X8 Limg| XA Na | X2 Npamn | X3 Npam | X8 Njom | X8 N | XETa | X8 TdCé |XaTd Van| X8 Thii
BicHa | Cai Lila i Nhai Lis Ly m"“"'m [« ] Phink H& Dét | Khdmh | Lac Min Oni Ty Chwr | Gihag P
R10823] 140722] Ia814S| $59097] 1.80212| S63234| 36Mm41| STITA9] 3480 XeTIE2| d66942| 229058{ a2save) 2em28| aeenis| 33| sz dasse] ]| w2
NNP 442292 0S| 2RSAM| 4A1499| 15M287| 4inSsd| 3sead| wleanms| 2wses| 225008| 2odtas| 211675( 3x597S| 19evdS| 4ad]| 326632|  Iae]| danan] 200083 4788
LUA 5.038.77 13835] 346700 23213| 261.52] 12960] 41528] ws2| 29120 343.2] 25585f 3450 09| 298] 31376 2274 367,93 22384 543,86
Trong do: Dt chuyen trong hia maoe L 393,58 B 2339 1209 er2| 14814 81.57 33.48 .27 0,08 - - 246 . “©4l 3.22 - L3 - -
12 |Dit trdng cly hing nim khic HNK 17 566,09 022 953,81 48920 77692| 120089 754.83| 217496 1221.59] 105605 860,78] 85781 76591 267.28| 196536f 1.117.97 76.50 34296 903,34 121921
1.3 | Dit trdog cly liu nim CLN 175023 661 316 910 4327  15441] 14450 38,50 3.7 81| 1sest 10943 13247 40,66 3421 10623 75,89 7547 61,719 41,80
1 4 |Pat nimg phong hd RPH 14.94061 -| 107389] 215422 76728] 1.112.38] 73677| 593.18| 366767 449,97| 29594 110579 104774 s8] 608 134887 362,18] 191323
1.5 |Bit img dic dung RDD - - - - - - - - - - - - -
1 6 | Dit rimg sin xult RSX 1499525 1330| o8242] 103239] $3048] 177758] 89968| 7mo4s| 64s| as306f 109539| 59576| 150706] aasdr| 14m097] 9590 ir2ms 394,50 50706 951,95
Tromg 86: 1)t co ning sam xudi ki g i nbwén RSN 462850 - 4767 58221 | 37419 671821 26245| 29680| 3ess| imeo| 17168 8487 38607 9757 283.09) 4549 297 um %5/ 430,15
1.7 | Dt nudi trbng thuy sin NTS 81,20 002 225 338 0,07 2396 1655 9,12 292 1,40 1.9 196 w2 [B]] 338 537 059 148 242 0.41
1.8 | Dit tam muds MU - - . . . . B B A
19 |Dit ndng nghiép khac NKH 5027 . 6.48 - 1,04 17,40 2535
2_|Picphi ndng nghifp PNN 16188 | 12452 12078 1ma3] 10128 weee| 24100  es209]  174se 9ea7!  5ss|  171s3]  23sel  ieeae|  16ss2|  1030] 12489 169,19 48 15301
Trong dé-
2.1 | Dt quoc phong cQp 8936 0.54 8579 - - 303 -
22 |Pht an ninh CAN 07 0.63 . . 0,10
2.3 |Pit khu cong nghiép SKK - . B B B . B B B
2 4 |Dit cum cdng nghiép SKN 2.00 - - 2,00 - -
2 5 |Dat thuong mai dich vu T™D 48,81 523 - (73] 0,58 3528 325 324 0,59
26 |Dit co 55 san xudt phi nong nghiép SKC 25,60 042 1.00 018 120 &19 120 246 628 002 1.40 007 164 053 020 024
27 D&mmmmmmm SKS 4544 . . 1338 32.06 . . . . . .
28 | Dit sin xubt vit béu xiy dymg. lam 85 gdm SKX 1674 007 - 128 127 - . 526 . . 233 053 -
Dit tridn quéc gia, cip i
29 ' !Ph‘:b < ba ting clp gia. cip tioh, clp DHT 193213 4987 64 751 a7y 15083|  137s9]| de1s2| 1281 a3 9212 8762 11200 59.11 9845 709 56.08 989 ['X/] 69,07
Trong do:
- |Dit giso thdng DGT 998,50 33.90 2850 $7.72 4157 66.26 41,42 92,80 33,17 3567 81.05 74.16 $2,14 2374 4465 68.49 36.34 91,65 40,54 54,66
- |Dit thiy kv DTL 3321 0,15 129 0,79 [Ri] 495 0.73 223 1,71 281 230 1,3 179 139 0,18 197 1,27 20 170 231
- |Dit xiy dung co 36 vin hoa DVH 11,14 1.93 028 054 031 097 042 0,54 0,59 020 0,98 0.54 047 031 0,67 051 067 059 041 0.11
- |Bdt xdy dung co s y té DYT 1181 1,62 028 020 020 033 026 02) 037 0,17 047 0,12 0,50 0.6 030 028 5,00 049 o 0,39
- |t xdy dung co 55 giso duc dio tso DGD 60,71 463 201 2351 241 5.95 385 6,43 4,05 220 n 431 224 1.19 314 3,55 0,79 3n 2,08 2,56
- | Dit xity dung o0 83 thé duc thé theo DTT 764 241 0.15 037 02$ 117 0.54 023 - 0.75 005 112 - . 050
-_ | Dit cdng trinh ndng krong DNL 741,27 001 54,50 23.06 9037 5728) 25609 8.7 Q.10 . . 529 3217 4258 0 0,15 7.4
- | Pt cdag trinh buu chenh vién thong DBV 062 014 002 001 003 001 001 001 0Pl 004 - 0,16 [Y]] 0,04 001 0.02 0.04 005 0.01
-_ | Dt xity dung kho du 1 quix ga DKG . . X N
~ _IPitcb di tich hoe = . J 2041 N - d - - . . . 20 A N B o ) . . P
- | Dit bii thai, xis ly chit thii DRA 2039 - 15.47 219 - 0.89 072 046 0,46 v
- |t oo 29 tdn giso TON 144 - . . . . . 144 .
:_.:'z"'" nghia trang. nghia ia. nha tang K. nha hoa | 1) nmo|  ois . 23 ™ a6s|  os9| om| o s om s39| oz o 10| 1055 110 1.06 1,59
- | Dit xdy dung co 36 khoa hoc vi cdng nghé DKH - - . - - - - B .








-_|Ble xdy dung co 3 hi DXH - B . N B . . . B . - . B B . . . . . .

- |pltcho - 9.9 452 064 - - 058 - 217 - - 1.09 - - - 089 . - - -
210 |Ddt danh lam . B . . B N s N . . . . . . . .
211 |Dis sinh host ¢5 3 ‘> . . . N . B B R N B . R . B . .
2.12| Dt khw visi choi i tri i 527 426 . - . . N B R . . . B . 1,01 - . -
2 13| Dt & tai ndng L v 2 647,52 - 18,86 2425 3657 21,32 2312 58,45 37.53 3.7 3770 5637 2812 15,13 39,50 17,10 | sossssas 2704 30,32 34,07
2 14| Dit & 19 43 thi AR NN AYS 8P 7124] 4724 - - . . . B . . . . . . .
2.15 | Diit xiy dumg tru QUMD - L Cenh saa T 13,57 3,58 0,76 148 028 0,50 0,49 035 0,11 045 178 0.20 038 0,16 031 1.03 0,34 0.64 025 0.51
2.16 | Dbt xdy dumg try 56 g N ? \Q 214 178 . . . 021 - . - . . . - 0,18 . . .
2.17| Dle xdy dumg co s ngost * DNG . . . . B B . . . . B . . . . . X
2.18| Bt co 5 tin agudng TIN 284 0,50 - 001 - 120 036 - - - - 039 029 - - 0,09 . -
2 19| Dl sdng. ngoi, kénh, rach, sudi SON 672,60 140 12,49 59.03 1379 nn 4501 231 163 3251 36.73 16,42 N3t 3163 2532 .08 1028 41.00 1289 50.5)
2 20| Pl o6 mit nuic chuyén dung MNC 9.06 9,06 . . B B . . s N . . . .
221D phi nong nghiép khic PNK . B B B . N R N B R R

3 | Bht chua s dung CSD 1012426 258| %0282) 140225  118M0) 1.64554) 3347| rasess| rsas| 37| o1 1027 179,53 2298 | 129671 841 532 653,43 $2393| temas








KE HOACH THU HOI PAT NAM 2022

(Kém theo Quyé‘l:g/A’lh 56 “C/Sfif}gﬂﬂgof% 4‘72022 ciia UBND tinh Lao Ca)
tich phia thee Gom vi hinh chinh pmas e
STT Chi tiéu s& g di¢n Thj trkn| Xi Bin | X& Bin | X8 Bin | Xi Bio | X& Cée | Xa Cée af:., xa X xana X& Njm|Xi Nim|XANjm XS Njm| XA T [XiTi Ca] XaTa x(‘;:"‘
h(ha) |picni| Cii | Lida | Poé | Nhai | Lda | Ly :z "(;:“ :::: B | B4 (Khish| Léc | Min | Chii [ Ty [vascwe| o7
1 |Dit néng nghiép 0639|1423 se2| 133 234 eas|  re2] 2648 2| 27| zem| se| 1763  ea7| 46|  eas] 30se 165 124 316
Trong do:
1.1 |Dét tréng lna LUA 20,87 - 042f 027 o064 361 [RE] X - - 1,9 L4 426 018, 236 - 3,63 0,53 020 0,06
Trong dé: Ddt chuyén tréng hia meoe Luc 0.2 - - e . - . . - - . B - N . -
1.2 |bat tr6ng cdy hang nam khac HNK 66,21 131 345 023 0.90 743 a3 127 136 1.20 9.49 .73 61| (©3n] o095 015 1032 0,24 021 031
1.3 |Dét réng cay lau nam CLN 67151 6071 L19] o083] oso] 1296f 204] 1067 o04s| os0| 245 826 si0] o024 214] o02¢] niz 091 022 1.08
1.4 |Dét img phong hé RPH 362 . . - 032 -1 200 - . 100| a0 020 - - - - .
15 |Pbét nmg dic dung RDD . . R . . . . . . . . R . . .
1.6 |Dét rimg san xudt RSX 43,06 6.3 0.36 - nn 1,40 215 0.40 0s7] 1230 0,50 1,40 0.06 131 .10 5,69 0.40 0,6l 1.24
:;Zf dé: Dat co rimg san xudt la rimg ne RSN ] ] | . ] ] ] ] ] ] .
1.7 [Dat nui tréng thuy san NTS 048 - - . -1 o] o2 - . | oes . - | oos 008 - .
1 8 |Dét lam mubi LMU . . - . . . . . . . . - . . . . .
1.9 | Dét ndng nghiép khac NKH . - . . - . . . . . - . . . . - .
2 |Dit phi néng nghiép PNN os1| 0] o3 . 1343  oes| 1508 ene . o S| ras| easf  ess| am .S 10 -
Trong do:
2.1 [Pét quéc phong cQp . . . - . . . . - . . - . . . - - - - .
2.2 |Dat an ninh CAN . - . - . . . . . . . ; . . . . . . . .
2.3 |Pat khu cong nghiép SKK . . - - - . - - - . - . - - - . . - . .
2.4 | Dét cum céng nghiép SKN - - . - . . . . - . " . . . . - . - .
2.5 | Dt thuong mai dich vu TMD . - - . B . - - . . . . . . . . . -
2.6 |Dét co s& san xudt phi ndng nghiép SKC . . . . . . . . . . . . . . . ; ; . .
2.7 |Pit st dung cho hoat déng khodng san SKS - . . - . . - . N - . . - . . - . . -
2.8 |Dét sin xudt vt liéu xdy dyng, lam dé gbm SKX . - . . . . . . . . . . . . . . . . . .








CAN

29 P& Phﬂi-mi: b tang 226 - ol -] om - oM : 144 . -
Trong d6: {1 \ -

- |Pét giao théng |\ < ~‘§§ (f?i\gg, ) k7 - o1 -l oxm - - - - N E -

- |pht thuy lgi X < B"")‘ﬁ< :/& 4 0,04 . . . . . . - . . - 0.04 . .

- |t xdy dung co 55 vin heage. ¥ 57 |DVH N g ) ) ) ]

- |PAtxay dung co soy té DYT - . . . . - . . .

- |Pét xdy dung co s& giao duc dao tao DGD! 0.4 ] ; ) . . ; 014 ; ;

- | Dét xéy dung co s thé duc thé thao DTT - . N . . . . .

- |t cong trinh nang luong DNL - - - - N - .

- |Dat céng trinh buu chinh vién thong DBV - - - - - - -

- |Dét xdly dyng kho dy trit quéc gia DKG - - . - - . -

- |Pat ¢6 di tich lich sir van héa DDT - - . . .

- [Dat bai thai, xir ly chit thai DRA - - . N .

- |Pat co sd 16n gido TON - - - - -

j D.ﬁt lam nghia trang, nghia dja, nha tang I, nha NTD 007 K i ] ] 00? ]

- |Pit xdy dung co s& khoa hoc va cong nghé DKH - - N

- |Pat xdy dung co s& dich vu x3 hoi DXH - . . . . . .

- |Péatcho DCH . . . . - R . . . .
2.10|Dat danh lam thing canh DDL - . N N - .
2.11|Pat sinh hoat cong dc")ng DSH . . . . . . . .
2.12|Dét khu vui choi giai tri cong cong DKV - - - - - -
2.13|Dit ¢ tai ndng thon ONT 837 0,30 032] o0s| oss] o0 101 0.21 0.2 35) 213 0,10
2.14|Dét & tai d6 thi oDT 66| 164 . . . . . .
2.15|Dét xty dung try s& co quan TSC o0?| oo - - -
2.16{Dét xély dung tru s& ciia t chirc su nghiép DTS - . . - - . . .
2.17|Dat xdy dung co s ngoai giao DNG . . - . . .
2.18|Dét co s tin ngudng TIN . - - . N . . . N
2.19|Dét song, ngoi, kénh, rach, subi SON 3423 - 13,00 -] a3 0.70 1.00 - 018 0.05








2.20| D4t c6 mit nuéde chuyén dugll N RSN

2.21{Dét phi ndng nghiép khacf] € ¢ ﬁ Javkd








KE HOACH CHUYEN MUC DiCH SU DUNG PAT NAM 2022

UA HUYEN BAC HA, TINH LAO CAI
(Kém theo Quyét dink so’ﬁﬁ /QD-UBND ngindly /412022 ciia UBND tinh Lao Cai)
Pon vj tinh: ha
Phin theo don vj hanh chinh
T Ma Tt:‘(:f;' Thj trdn| XA Ban | Xa Bin | X& Bin| X& Bio | Xa Cée | Xa Cée H’: X3 Lang| X4 Lang| X2 Na |Xi Ngm | X3 N§m | X# N§m | Xd Nim | Xi Ta
BicHa | Cai Lita | Pbé | Nhai Liu LY |1pe 1::6 Cii | Phimb | Héi Dét | Khinh | Lac Moo | Chii

1 |Dit néng nghifp chuyén My NNP/PNN 23570 1781 17131 1,78| 234| 40,13| 843| 2700 223| 231 2753 2428] 1807 1,76 826| 054 3657
Trong d6:

1.1 |Dét tréng lia LUA/PNN 23,37 - 042] 027| 064 361 1,1s| 0,36 - - 19| 3,721 426| 0,18] 236 - 3,65

Trong do: Ddt chuyén tréng lia mede LUC/PNN 0,20 - - - - 0,20 - - - - - - - - - - -

1.2 |Dat tréng cay hang nam khac HNK/PNN 89,07 131 447] o068 090] 11,36 364 11,82 1,38] 1,34| 1081] 1077] 721 128 1,75] 020| 16,07

1.3 |Pat trdng cay lau nam CLN/PNN 7L,10) 965 1,56] 083 080| 1296 204| 1067] 045 o040| 246| 826 s510| o024 214 o024 11,12

1.4 |Dat rimg phong ho RPH/PNN 3,62 - - - -1 032 -l 200 - . -1 00| o0 -1 o020 . .

1.5 |Dat img dac dung RDD/PNN - - - . . - - - . . - - - - - . -

1.6 |Dét rimg san xuat RSX/PNN 4806 685| 086 - -| 72| rne0p 2,15 o040] 057 1230| 050| 140 o006 181 o010 569

Trong d6: Dt ¢6 rimg san xudt I rimg 1 nhién RSN.PNN . . . . R . . . . . . . . - . . .

1.7 |Dét nudi trong thuy san NTS/PNN 0,48 R ; - -1 o16] o020 . - . - o003 - - . -] o004

18 |Dat 1am mudi LMU/PNN - . . . . . . . . . . - . . . " .

19 [Pat ndng nghiép khac NKH/PNN - . . . - . - . - - - - - - - . -

5 Cin.{é‘l 40i co can st dyng a1 trong ngi by dat nong 19,10 - - _ _ 0.08 i i i . 00| 030 . _ 0,02 _ .
Trong dé:

2.1 |Dét rong lia chuyén sang dit tréng cdy lau nim LUA/CLN 0,50 - - - - - - - - -1 020 030 - - - - -

2.2 |Dét trong lua chuyén sang dit tréng rimg LUA/LNP . - - - . . - - - - - - - R - - -

2.3 |Dét tréng lua chuyén sang dét nudi tréng thuy san LUA/NTS 0,10 - . - -] o008 - - - - - - - - 0,02 - -

2.4 |Pat trong lua chuyén sang 8t lam mudi LUA/LMU - . - - - - - - - - - - - - - - -

25 Wms@é)'iﬂngn&nﬂlécchuyénsangdétnuéiuﬁngthay HNK/NTS . _ _ - _ - - R _ R i _ R - _ i _

2.6 |Pét udng cdy hang nim khac chuydn sang dit lam mudi HNKAMU - . - - - - - - - - - - . - - . -

27 D-’*M:Lm phong ho chuyén sang dat néng nghiép khong phai 1a RPH/NKR® R _ . _ i i . i i i R _ _ i . _ _

28 znal rimg dac dung chuyén sang dat ndng nghiép khong phai 1a RDD/NKR™ R _ _ ) ) ] _ i _ _ i i _ R i - _

29 zi:grjg san xuat chuyen sang dat nong nghiép khong phai A RSX/NKR® 18.50 _ j j i j _ j j j 0,70 j j j j i j
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KE HOACH DUA PAT CHUA SU DUNG VAO SU DUNG NAM 2022 T
CUA HUYEN BAC HA, TiINH LAO CAl
(Kém theo Quyét dinh 56 4 4f) /QD-UBND ngivd / 4 12022 cia UBND tink Lio Cai)
Don vi tinh: ha
. Phin theo don vj hinh chinh
™ Mi T,‘:;g (:,'? Thitrfa | XaBin | X8 Bin | Xi Bin | XaBio | XaCle | xaCe [ X [Xa Lang|Xi Ling| XiNa [xa Nim | X Njm | X# Ngm [ Xi Ngm | X8 Ta
Bic Ha Cai Lién Phé Nhai Lia Ly 1::‘;:6 Cii Phinh Héi Dét Khénh Léc Moo Chii
1 |Dit nong nghifp NNP 858,20 - 87,24 59,00 14,00 56,00 41,00 61,00 60,00 23,00 56,00 22,00 43,00 23,00 108,96 44,00 2,00
Trong do:
1.1 |Dit téng lia LUA - . - - - - . - - - - - - . . - .
Trong dé: Ddt chuyén trong lia meéc Luc - - - - - - - - - - - . . . . . .
1.2 |Dét tréng cdy hang nam khac HNK - - - - - - - . - - . - - - - - .
1.3 |Pat tréng cdy lau nam CLN - - - - - - - . - . - - - . . - -
1.4 |Dét rimg phong ho RPH - - - - - - - - - - - - - - - . -
1.5 |Diét rimg dac dung RDD - - - - - - . - . - - - - - - - .
1.6 |Dat rimg san xust RSX 858,20 - 8724) 5900) 1400 5600 4100) 6100 6000 2300| s600| 2200| 4300] 2300 10896 4400] 200
Trong d6: Dt c6 rimg san xudl I rimg 1y nhién RSN - - - - . - - . - - - - - . . " .
1 7 |Dét nudi trong thuy san NTS - - - - - - . - - - - . - . - . .
1.8 |Dit lam mubi LMU - - - - - - - - - . - R - - . . .
1.9 |Dét nong nghiép khac NKH - - - - - - . - - - . . - . - - .
2 |Dit phi ndng nghi¢p PNN 10,56 0,50 0.10 - - 0.55 - 0,60 0.50 - 0,87 4,68 - 0,38 - 0,30 -
Trong do:
2.1 |Pit quéc phong CcQP - - - - - - . - - - - - R - - . .
2.2 [Pat an ninh CAN - - - - - - - - - - . - - . - - .
2.3 |pat khu cong nghiép SKK - - - - - - . - . . - - - - . . .
2.4 |Dit cum cong nghiép SKN - - - - - B B - - - - . - . . . .
2.5 |pét thuong mai dich vu TMD - . . . R - R R . . . . . . R . R
2.6 |Dat co s san xuét phi nong nghiép SKC - - - . - . . - - . - . - . . . -
2.7 |Dét sir dung cho hoat ddng khodng sin SKS - - - - - - - - . - - - - B - . .
2.8 |Dit san xudt vit liéu xdy dung, lam dé gém SKX - - - - - - - - - - - - - . . . .
29 Z“" phét trién ha ting c3p quéc gia, cdp tinh, cdp huyén, cip DHT 10,56 oso| o0 . . 0.55 . o60| 050 - 087 465 - 0,38 . 0.30 .
Trong do:
- |pét giao thong DGT 10,11 0,50 0,10 - - 0,30 - 0,40 0,50 - 0,87 465 - 038 - 0,30 -
- |Pat thuy igi DTL - - - - - - . - . . - - . - . - -
- |Pat xay dung co s&r van héa DVH - - - - - - - - - . B - - - . . .
- |pat xay dumg cosoy té DYT - - - - - - - - - - - . - - - - .








DTT

DNL

- |Pht xy dung co s gido d idog

- Délxﬁydungcoséthé - s

- |Pat cong trinh nang e \e
- |Dét céng trinh buu inh {#thong-4 ieH -

DBV

Dt xsydungkmd&@quocg o ;/;

DKG

Dt cb di tich lich s amha™ - 53RV

DDT

- "A /
DAt bai thai, xir Iy chdtWair > 0 </

DRA

Dt co s ton gido Ny, xS

TON

Dét lam nghta trang, nghia dia, nha tang I, nha hoa tang

Dat xdly dung co si khoa hoc va cong nghé

DKH

Diét xdy dung co s& dich vu xa hoi

DXH

bt cho

2.10

Dit danh lam thing canh

DDL

2.11

Dit sinh hoat cong déng

DSH

212

Dit khu vui choi giai tri cong céng

DKV

213

Dit ¢ tai nong thon

ONT

2.14

Pét 6 tai dé thi

oDT

215

Dit xdy dung try s co quan

TSC

2.16

Dat xdy dung tru s ciia t chire su nghi¢p

DTS

2.17

Dit xdy dimg co s& ngoai giao

DNG

2.18

Dit co so tin ngudng

2.19

Dit séng. ngoi, kénh, rach, sudi

SON

2.20

Dit c6 miit nuoc chuyén dung

MNC

2.21

Dit phi néng nghiép khac

PNK











